DANH SÁCH
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÁC CƠ SỞ BUÔN BÁN THUỐC BVTV THÁNG 10/2014
	Huyện
	Tên cơ sở sản xuất,

kinh doanh
	Địa chỉ
	Thời gian kiểm tra, đánh giá
	Xếp loại
	Xử lý 
vi phạm
	Tần suất kiểm tra đợt tới

	I/ Cẩm Khê
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Xâm
	K6 - Đồng Cam
	10/2014
	A
	Không
	1 năm

	2
	Nguyễn Văn Liên
	K4 - Đồng Cam
	10/2014
	Tạm dừng kinh doanh không xếp loại

	3
	Nguyễn Đức Hồng
	K10 - Phượng Vỹ
	10/2014
	B
	Không
	06 tháng

	4
	Nguyễn Thị Sáu
	K9 - Phương Vỹ
	10/2014
	B
	Không
	06 tháng

	5
	Đỗ Quyết Chiến
	K4 - Văn Khúc
	10/2014
	B
	Không
	06 tháng

	6
	Phạm Thị Thắm
	K7 - Tạ Xá
	10/2014
	Tạm dừng kinh doanh không xếp loại

	7
	Nguyễn Thị Bích Hồng
	K2 -  Sai Nga
	10/2014
	Bỏ kinh doanh (Thu lại chứng chỉ)

	8
	Nguyễn Văn Quý
	K4 - Phùng Xá
	10/2014
	B
	Không
	06 tháng

	II/ Yên Lập:
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Đức Thủy
	Khu 8 - Xuân Thủy
	10/2014
	B
	Không
	06 tháng

	III/ Đoan Hùng:
	
	
	
	

	10
	Cao Đại Nguyên
	Thôn 1 - Yên Kiện
	10/2014
	A (Đánh giá lần đầu)
	Không
	1 năm

	IV/ Thanh Ba:
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Thị Ái Nguyên
	K6 - Mạn Lạn
	10/2014
	B
	Không
	06 tháng

	12
	Phùng Thị Lý
	K3 - Mạn Lạn
	10/2014
	B
	Không
	06 tháng

	13
	Trần Quang Tuấn
	K6 - T.Trấn
	10/2014
	Bỏ kinh doanh (Thu lại chứng chỉ)

	14
	Nguyễn Thị Tày
	K4 - Vân Lĩnh
	10/2014
	A
	Không
	1 năm

	V/ Thanh Sơn:
	
	
	
	

	15
	Ngô Thị Liên
	K6 - Cự Thắng
	10/2014
	A
	Không
	1 năm

	16
	Nguyễn Thị Oanh
	Xóm Bần 1- Võ Miếu
	10/2014
	A
	Không
	1 năm

	17
	Phạm Thị Huế
	K15 - Địch Quả
	10/2014
	A
	Không
	1 năm

	18
	Đặng Thị Nhài
	K5 - Thục Luyện
	10/2014
	B
	Không
	06 tháng

	19
	Đinh Xuân Vĩnh
	Xóm  Nưa Hạ - Tân Lập
	10/2014
	B
	Không
	06 tháng

	20
	Nguyễn Thị Mến
	Ấp Giáo - Tinh Nhuệ
	10/2014
	B
	Không
	06 tháng
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